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ỦY BAN DÂN TỘC 

VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

                                                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                          Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2021 

CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 36 
( Từ 30/8 đến  3/9) 

 

STT Nội dung công việc Chuyên viên/ Lãnh 

đạo thực hiện 

Lãnh đạo/ Thủ 

trưởng Vụ, đơn vị 

phụ trách 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Sản 

phẩm 

Ghi chú 

1 Thực hiện công văn 330/CV/TCCB ngày 27/8/2021 V/v 

góp ý hồ sơ gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tƣ pháp thẩm định dự 

thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Nghị định thay thế 

Nghị định 13/20017/NĐ-CP 

PVT Phan Hồng Thủy, 

PVT Nguyễn Chí Tuấn, 

PVT Chử Văn Thung 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng  

 

2/9 

 

Công văn 

 

2 Phúc đáp công văn 326/CV/TCCB ngày 25/8/2021 V/v 

xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tƣ hƣớng dẫn vị trí việc 

làm công chức 

Chuyên viên: 

Lƣu Thị Mai Hƣơng 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, 

Phó Vụ trƣởng 

 

31/8 

 

Công văn 

 

3 Phúc đáp công văn 312/CSDT-CSXH ngày 

27/8/2021V/v góp ý Báo cáo tổng kết CTPT giai đoạn 

2018-2025; Kế hoạch tổ chức; Chƣơng trình phối hợp 

giai đoạn 2021- 2025 giữa Uỷ ban Dân tộc và Bộ Giáo 

dục và Đào tạo 

Chuyên viên:  

Đỗ Văn Lâm 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Phan Hồng Thủy,  

Phó Vụ trƣởng 

 

9/9 

 

Công văn 
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4 Thực hiện văn số 48/HĐDT15 ngày 26/8 /2021 V/v báo 

cáo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến công tác Dân tộc ( Mục 1,2 đề cƣơng báo cáo) 

Chuyên viên; 

Lƣu Thị Mai Hƣơng 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Chử Văn Thung,  

Phó Vụ trƣởng 

 

17/9 

 

Báo cáo 

 

5 Thực hiện văn số 48/HĐDT15 ngày 26/8 /2021 V/v báo 

cáo việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật có liên 

quan đến công tác Dân tộc( Mục 2,4 đề cƣơng báo cáo) 

Chuyên viên: 

Hoàng Thị Hà 

Trần Đăng Tiến 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Phan Hồng Thủy,  

Phó Vụ trƣởng 

 

17/9 

 

Báo cáo 

 

 

 

6 Rà soát lại kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2022 ( bổ sung các vụ đăng ký sau thời gian 

tổng hợp và VBQPPL dự kiến xây dựng trong năm nay 

nhƣng phải phải chuyển sang năm 2022) 

Chuyên viên:  

Đỗ Văn Lâm 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Phan Hồng Thủy,  

Phó Vụ trƣởng 

 

30/9 

 

Báo cáo 

 

7 Xây dựng báo cáo rà soát các văn bản quy phạm pháp 

luật của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, 

Bộ, ngành cơ quan Trung ƣơng liên quan đến lĩnh vực 

công tác Dân tộc 

Chuyên viên: 

Lƣu Thị Mai Hƣơng 

Vừ Bá Thông 

Nguyễn Văn Giang 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Chử Văn Thung,  

Phó Vụ trƣởng 

 

30/9 

 

Báo cáo 

 

8 Xây dựng báo cáo công tác Pháp điển, hệ thống hóa các 

văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, 

Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ, ngành cơ quan Trung ƣơng 

liên quan đến lĩnh vực công tác Dân tộc 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông 

Nguyễn Văn Giang 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, 

Phó Vụ trƣởng 

 

30/9 

 

Báo cáo 

 

9 Nghiên cứu các quy định của Chính phủ và các Bộ, 

ngành về họp trực tuyến; tham khảo các Quy chế họp 

trực tuyến của Văn phòng Chính phủ và một số Bộ, 

ngành góp ý dự thảo Quy chế họp trực tuyến của UBDT 

theo hƣớng đảm bảo yêu cầu hiện nay cũng nhƣ khi có 

hệ thống kết nối họp trực tuyến với cơ quan công tác 

dân tộc địa phƣơng 

Chuyên viên: 

Trần Đăng Tiến 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Chử Văn Thung,  

Phó Vụ trƣởng 

  

 

Công văn 

 

10 Thẩm định dự toán thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2021 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng  
 Dự toán  
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phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2017-2021” 

Nguyễn Văn Giang  Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, 

Phó Vụ trƣởng  

11 Tham mƣu cho Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật của Ủy ban Dân tộc ban hành các văn 

bản: Quy chế làm việc; Phân công nhiệm vụ; Thành lập 

Tổ Thƣ ký giúp việc Hội đồng 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                    

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, 

Phó Vụ trƣởng 

 Quy chế; 

Bản phân 

công 

nhiệm vụ 

 

12 Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP của các Bộ, ngành 

Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 

05/2011/NĐ-CP của các địa phƣơng 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông 

Nguyễn Văn Giang 

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, 

Phó Vụ trƣởng 

   

13 Phối hợp với Vụ Tổng hợp, Văn phòng Ủy ban, Vụ Kế 

hoạch – Tài chính điều chỉnh kế hoạch, dự toán thực 

hiện Dự án điều tra, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị 

định 05/2011/NĐ-CP 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/c Nguyễn Chí Tuấn, 

Phó Vụ trƣởng 

   

14 Công tác văn thƣ và xây dựng báo cáo tuần Chuyên viên: 

Đỗ Thanh Hằng 

Đ/c Hoàng Đức Thành, 

Vụ trƣởng                   

Đ/cChử Văn Thung,  

Phó Vụ trƣởng 

Các ngày 

trong tuần 

  

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ trƣởng, Chủ nhiệm ( để b/c); 

     - Thứ trƣởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ( để b/c); 

     - VPUB, TTTT; 
- Công chức Vụ Pháp chế ( thực hiện) 

-Lƣu: PC. 

  

VỤ TRƯỞNG 

 

( Đã ký) 

 

Hoàng Đức Thành 
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ỦY BAN DÂN TỘC 

VỤ PHÁP CHẾ 

 

 

                                                                                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2021 

KẾT QUẢ 
THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TUẦN 35 
( Từ 23/8 đến  27/8) 

 

 

STT Nội dung công việc Chuyên viên/ 

Lãnh đạo thực 

hiện 

Lãnh đạo/ Thủ 

trưởng Vụ, đơn vị 

phụ trách 

Thời gian 

hoàn 

thành 

Yêu cầu kết 

quả/Sản 

phẩm 

Kết quả thực hiện Ghi chú 

Hoàn 

thành 

Chưa hoàn 

thành 

1 Phúc đáp công văn số 3964/BNV-PC 

ngày 14/8/2021 về việc đề nghị thực 

hiện pháp điển trên phần mềm pháp 

điển và xác thực kết quả pháp điển 

Chuyên viên:   

Đỗ Thanh Hằng 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng / 

Đ/c Nguyễn Chí 

Tuấn, Phó Vụ trƣởng  

 

23/8 

 

Công văn 

 

X 

  

2 Phúc đáp công văn số 3540/BGĐT-PC 

ngày 19/8/2021 về việc xin ý kiến đối 

với dự thảo báo cáo Kết quả rà soát văn 

bản QPPL 

Nguyễn Chí 

Tuấn, Phó Vụ 

trƣởng 

  

23/8 

 

Công văn 

 

X 

 Thành 

viên Tổ 

giúp 

việc 

3 Phúc đáp Công văn số 308/TCCB ngày 

18/6/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ về 

việc tham gia góp ý Quyết định thành 

lập, quy chế tổ chức và hoạt động của 

Ban Quản lý các Dự án ODA cho đồng 

bào DTTS 

Chuyên viên: 

Nguyễn Văn 

Giang 

Vừ Bá Thông 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng /  

Đ/c Phan Hồng 

Thủy,  Phó Vụ 

trƣởng 

 

 

23/8 

 

 

Công văn 

 

 

X 
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4 Phúc đáp công văn số 71/UBĐN15 

ngày 06/8/2021 của Ủy ban Đối ngoại 

QH khóa XV về việc Giám sát văn bản 

quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực đối 

ngoại 2020-2021 

Chuyên viên: 

Lƣu Thị Mai 

Hƣơng 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng / 

Đ/c Chử Văn Thung, 

Phó Vụ trƣởng 

 

 

24/8 

 

 

Công văn 

 

 

X 

  

5 Phúc đáp Công văn 2514/BTP-

PLDSKT ngày 28/7/2021 của Bộ Tƣ 

pháp V/v phối hợp đánh giá quy định 

pháp luật và thực tiễn thi hành pháp luật 

về kinh doanh có trách nhiệm tại Việt 

Nam 

Chuyên viên  

Trần Đăng Tiến 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng / 

Đ/c Phan Hồng 

Thủy, Phó Vụ 

trƣởng 

 

 

26/8 

 

 

Công văn 

 

 

X 

 Đã ban 

hành 

văn bản  

vào thứ 

5 

6 Phúc đáp công văn số 3757/BNV-PC 

ngày 01/8/2021 về việc xây dựng báo 

cáo về hoàn thiện hệ thống VBQPPL 

ngành Nội vụ 

Chuyên viên: 

Đỗ Văn Lâm 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng / 

Đ/c Chử Văn Thung, 

Phó Vụ trƣởng  

 

27/8 

 

Công văn 

 

X 

 Đã ban 

hành 

văn bản 

vào thứ 

6 

7 Phúc đáp công văn số 4463/BTNMT-

TTr ngày 09/8/2021 về việc lấy ý kiến 

góp ý dự thảo Nghị định quy định xử 

phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi 

trƣờng và dự thảo tờ trình Chính phủ 

ban hành Nghị định 

Chuyên viên: 

Phan Lạc Tuấn 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng /  

Đ/c Phan Hồng 

Thủy,  Phó Vụ 

trƣởng 

 

 

27/8 

 

 

Công văn 

 

 

X 

 Đã ban 

hành 

văn bản  

vào thứ 

6 

 

8 Hoàn thiện việc điều chỉnh KH và dự 

toán thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo 

dục pháp luật năm 2021 theo Đề án 

“Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và tuyên truyền, vận động 

đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2017-2021” 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng / 

Đ/c Nguyễn Chí 

Tuấn, Phó Vụ trƣởng  

 

 

27/8 

 

 

Kế hoạch, Dự 

toán 

 

 

X 

 Lãnh 

đạo Ủy 

ban đã 

ký KH 

điều 

chỉnh, 

đang 
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phối hợp 

Vụ 

KHTC 

duyệt dự 

toán 

9 Thực hiện công văn số 1136/UBDT-

BST ngày 17/8/2021 vê việc góp ý vào 

dự thảo (L1) CLCTDT giai đoạn 2021-

2030 tầm nhìn đến năm 2045 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ 

trƣởng 

   

Công văn 

 

X 

 Thành 

viên Ban 

soạn 

thảo 

10 Xin ý kiến BộTƣ pháp Chƣơng trình 

phối hợp công tác giữa Ủy ban Dân tộc 

và Bộ Tƣ pháp giai đoạn 2014 - 2020, 

và ký kết Chƣơng trình phối hợp công 

tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2021 - 

2025. 

Chuyên viên: 

Đỗ Văn Lâm 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng /  

Đ/c Phan Hồng 

Thủy, Phó Vụ 

trƣởng 

  

 

Công văn 

 

 

X 

  Đã gửi 

văn bản  

cho Bộ 

Tƣ pháp 

11 Hoàn thiện văn bản đề nghị Bộ Tƣ pháp 

xem xét quyết định công nhận, miễn 

nhiệm Báo cáo viên pháp luật Trung 

ƣơng 

Chuyên viên: 

Vừ Bá Thông  

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng 

  

Công văn 

 

X 

 Bộ Tƣ 

pháp 

12 Phúc đáp Công văn số 317/CV-TCCB 

ngày 19/8/2021 của Vụ Tổ chức cán bộ, 

về việc góp ý dự thảo Thông tƣ Hƣớng 

dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của cơ quan chuyên môn về công tác 

dân tộc cấp tỉnh, huyện. 

Chuyên viên:   

Nguyễn Văn 

Giang 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng 

  

 

Công văn 

 

 

X 

  

13 Góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 3 năm 

thực hiện Chƣơng trình phối hợp công 

tác giai đoạn 2019-2021 và Chƣơng 

Chuyên viên:   

Vừ Bá Thông 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng 

  

 

Công văn 

 

 

X 
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Nơi nhận: 

     - Bộ trƣởng, Chủ nhiệm ( để b/c); 

     - Thứ trƣởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải ( để b/c); 

     - VPUB, TTTT; 
- Công chức Vụ Pháp chế ( thực hiện) 

-Lƣu: PC. 

  

VỤ TRƯỞNG 

 

( Đã ký) 

 

                                  Hoàng Đức Thành 

 

 

trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-

2025 giữa Uỷ ban Dân tộcvà Đài 

Truyền hình Việt Nam 

14 Phúc đáp Công văn 2940/BCA-C10 

ngày 24/8/2021 Về việc xin ý kiến về 

dự thảo Đề án tổ chức thực hiện thí 

điểm mô hình tổ chức lao động huớng 

nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài 

trại giam 

Chuyên viên:   

Trần Đăng Tiến 

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng / 

Đ/c Chử Văn Thung, 

Phó Vụ trƣởng 

  

Công văn 

 

X 

  

15 Góp ý dự thảo Báo cáo Công tác chỉ 

đạo, điều hành tháng 8 và nhiệm vụ 

trọng tâm tháng 9 năm 2021gửi Vụ 

Tổng hợp; 

 Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng 

  

Công văn 

 

X 

  

16 Công tác văn thƣ và xây dựng báo cáo 

tuần 

Chuyên viên:   

Đỗ Thanh Hằng  

Đ/c Hoàng Đức 

Thành, Vụ trƣởng/ 

Đ/c Chử Văn Thung, 

Phó Vụ trƣởng 

  

Báo cáo 

 

X 

  


